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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W (SH-TD1) 

Model SH-TD1-30W   

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước DN202xH198mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex db IIC T6 Gb;  
Ex tb IIIC T80ºC Db 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W (SH-TD1) 

Model SH-TD1-50W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 135 º  

Kích thước DN202xH198mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex db IIC T6 Gb;  
Ex tb IIIC T80ºC Db 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 80-100W (SH-TD1) 

Model SH-TD1-100W   

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước DN225xH215mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex db IIC T6 Gb;  
Ex tb IIIC T80ºC Db 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 120-150W (SH-TD1) 

Model SH-TD1-150W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 135 º  

Kích thước DN263xH217mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex db IIC T6 Gb;  
Ex tb IIIC T80ºC Db 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 50W (SH-FLEx-50W) 

Model SH-FLEx-50W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước 260x195x130mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC  

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 100W (SH-FLEx-100W) 

Model SH-FLEx-100W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 135 º  

Kích thước 325x250x130mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 150W (SH-FLEx-150W) 

Model SH-FLEx-150W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước 325x250x130mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 200W (SH-FLEx-200W) 

Model SH-FLEx-200W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 135 º  

Kích thước 405x325x140mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 250W (SH-FLEx-250W) 

Model SH-FLEx-250W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước 405x325x140mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 300W (SH-FLEx-300W) 

Model SH-FLEx-300W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 300W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 145-160lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 135 º  

Kích thước 405x325x140mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Ex d m IIC T6 Gb;  
Ex tD A21 T80ºC 

Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 30W (ME1810-30W) 

Model SH-FL1EX-30W   

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L250xW180mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 60W (ME1810-60W) 

Model SH-FL1EX-60W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 60W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L250xW180mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 100W (ME1810-100W) 

Model SH-FL1EX-100W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L320xW230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 150W (ME1810-150W) 

Model SH-FL1EX-150W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L320xW230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 200W (ME1810-200W) 

Model SH-FL1EX-200W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L410xW260mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHA PHÒNG NỔ 250W (ME1810-250W) 

Model SH-FL1EX-250W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước L410xW260mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W  

Model SH-HB5-30W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W  

Model SH-HB5-50W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W  

Model SH-HB5-100W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W) 

Model SH-HB5-150W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W  

Model SH-HB5-200W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN320mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W  

Model SH-HB5-250W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN320mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W (ME1810-30W) 

Model SH-HB5-30SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W (ME1810-50W) 

Model SH-HB5-50SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN230mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 70W (ME1810-70W) 

Model SH-HB5-70SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 70W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 90W (ME1810-90W) 

Model SH-HB5-90SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 90W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W (ME1810-100W) 

Model SH-HB5-100SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W (ME1810-150W) 

Model SH-HB5-150SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN270mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W (ME1810-200W) 

Model SH-HB5-200SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN320mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W (ME1810-250W) 

Model SH-HB5-250SMD 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120-135lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º /+ chao 90 º /60 º 

Kích thước DN320mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 30W 

Model SH-HB5-30COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN275mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 50W 

Model SH-HB5-50COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN275mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 100W 

Model SH-HB5-100COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN320mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 150W 

Model SH-HB5-150COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN410mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 200W 

Model SH-HB5-20COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN410mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN HIGHBAY PHÒNG NỔ 250W 

Model SH-HB5-250COB 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 100 º  thấu kính 60 º 

Kích thước DN410mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIA T6 Gb 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ GÓC CHIẾU RỘNG 30W-70W 

Model SH-HB5DA-30/70W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 145 º   

Kích thước  

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ GÓC CHIẾU RỘNG 30W-70W 

Model SH-HB5DA-250COB  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 145 º   

Kích thước  

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Khu vực yêu cầu an toàn phòng chống nổ: Kho hoặc xưởng có bụi hoặc vật liệt dễ bắt 
cháy: Xưởng gỗ, vải, thiết bị điện tử…. không bao gồm khí 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 100W  

Model SH-STL1EX-100W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 100W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước  

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 150W 

Model SH-STL1EX-150W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước  

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 200W 

Model SH-STL1EX-200W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 200W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước  

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN ĐƯỜNG PHÒNG NỔ 250W 

Model SH-STL1EX-250W  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 250W 

Hệ số công suất 0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu Ra80 

Tuổi thọ chip 50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120 º  

Kích thước  

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN  

Model SH-CNT1(BCD100)  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 10W(LED)/100W(MH/HPS/HPM) 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN94mm*H200mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN 

Model SH-CNT2(BCD200)  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 30W(LED)/175W(MH/HPS/HPM) 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN145*H240mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN  

Model SH-CNT3(BCD250)  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 50W(LED)/250W(MH/HPS/HPM) 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN205mm*H360mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TRÒN 

Model SH-CNT4(BCD400)  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 150W(LED)/450W(MH/HPS/HPM) 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN280mm*H450mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BPY0110  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước DN130mm*L710mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BPY0210  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 2 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN210mm*L710mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BPY0118  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 125-140lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước DN130mm*L1310mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BPY0218  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 2 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 125-140lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN210mm*L1310mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model BPY0110  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước DN90mm*L690mm 

Chống bụi IP54 

Chống ăn mòn F1 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model BPY0210  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 2 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN130mm*L690mm 

Chống bụi IP54 

Chống ăn mòn F1 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model BPY0118  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (16W-45W)* 1 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước DN90mm*L1270mm 

Chống bụi IP54 

Chống ăn mòn F1 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model BPY02118  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (16W-45W)* 2 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước DN130mm*L1270mm 

Chống bụi IP54 

Chống ăn mòn F1 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE  

Model SH-BYS600  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước L*W*H=800*208*120mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BYS1200  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 141 º  + chao 60 º/90 º 

Kích thước L*W*H=1380*208*120mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE  

Model SH-BHY600S  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước L*W*H=688*170*110mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BHY1200S  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước L*W*H=1310*170*110mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: Gắn tường; Treo trần; thả trần; gắn cột 
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ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE  

Model SH-BHY600S  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (8W-20W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước L*W*H=688*170*110mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: lắp âm 
 

ĐÈN PHÒNG NỔ LẮP BÓNG TUBE 

Model SH-BHY1200S  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất (16W-45W)* 1/2/3 bóng Tube 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Hiệu suất 90-120lm/W 

Nhiệt độ màu 3000K/4000K/6000K 

Độ hoàn màu >Ra70 

Tuổi thọ chip 15.0000H-50.000H 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 120º  

Kích thước L*W*H=1310*170*110mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: lắp âm 
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ĐÈN SỰ CỐ PHÒNG NỔ 

Model BCJ 2x2.5W 

 

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 2X3W 

Nhiệt độ màu 6000K 

Thời gian sạc 24 giờ 

Thời gian hoạt 180 phút 

Động sự cố  

Số lần nạp/xả 1000 lần 

T. gian khởi động 0.2S 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 60º  và xoay hướng 

Kích thước Dài*Cao: 303*128mm 

Chống bụi IP65 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt:  gắn tường 
 

ĐÈN EXIT PHÒNG NỔ 

Model BYY 5  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 3W 

Nhiệt độ màu 6000K 

Thời gian sạc 24 giờ 

Thời gian hoạt 180 phút 

Động sự cố  

Số lần nạp/xả 1000 lần 

T. gian khởi động 0.2S 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu  

Kích thước Dài*Cao*Sâu: 375*166*65mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: treo thả; gắn tường 
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ĐÈN SỰ CỐ PHÒNG NỔ 

Model SH-BCJ 2X2.5  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất <2X2.5W 

Nhiệt độ màu 6000K 

Thời gian sạc 24 giờ 

Thời gian hoạt 150 phút 

Động sự cố  

Số lần nạp/xả 1000 lần 

T. gian khởi động 0.3S 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu 60º  và xoay hướng 

Kích thước Dài*Cao: 303*128mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt:  gắn tường 
 

ĐÈN EXIT PHÒNG NỔ 

Model SH-BYY-5  

Điện áp đầu vào 220-240VAC 

Công suất 5W 

Nhiệt độ màu 6000K 

Thời gian sạc 24 giờ 

Thời gian hoạt 150 phút 

Động sự cố  

Số lần nạp/xả 1000 lần 

T. gian khởi động 0.3S 

Cấp bảo vệ Class I 

Góc chiếu  

Kích thước Dài*Cao*Sâu: 270*235*68mm 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: treo thả; gắn tường 
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ĐÈN CẢNH BÁO CHỐNG NỔ 

Model SH-GYJ I  

Điện áp đầu vào 220-240VAC/ 24DC 

Công suất 3W-5W 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Tần số nháy 60-70 lần/ phút 

Màu sáng Đỏ/xanh/vàng 

Tần số âm thanh 80-120dB (1m) 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

  

  

  

  

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt:  gắn tường 
 

ĐÈN CẢNH BÁO CÓ CÒI PHÒNG NỔ 

Model SH-GYD II   

Điện áp đầu vào 220-240VAC/ 24DC 

Công suất 3W-5W 

Hệ số công suất 0.5-0.95 

Nhiệt độ làm việc -20ºC  +50ºC 

Tần số nháy 60-70 lần/ phút 

Màu sáng Đỏ/xanh/vàng 

Tần số âm thanh 80-180dB (1m) 

Chống bụi IP66 

Chống ăn mòn WF2 

Chuẩn phòng nổ Exd IIB T6 Gb/Ex tD A21 T80ºC 

  

  

  

  

 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
Lắp đặt: gắn tường 
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CÔNG TẮC PHÒNG NỔ TRÒN NÚM XOAY 

Điện áp đầu vào 220AC/380AC  

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model SW-(Y)-(Z) 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

  

CÔNG TẮC PHÒNG NỔ HCN NÚT BẤM ON/OFF 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC   

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model BQM-(X)-(Y)-(Z) 

(X) Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

   

CÔNG TẮC PHÒNG NỔ HCN HAI VỊ TRÍ 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC  

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model SW(BZM8030)-(Y)-(X)-(Z) 

(X) Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

 
 
 
 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
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CÔNG TẮC NÚT BẤM START STOP 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC 

 

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model LA53-(X)-(Y)-(Z) 

(X) Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

NÚT DỪNG KHẨN CẤP PHÒNG NỔ 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC   

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model BQM-(X)-(Y)-(Z) 

(X) Loại đơn/đôi/ba/bốn =1/2/3/4 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

   

CẦU DAO PHÒNG NỔ 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC 

 

Tần số dòng điện 50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện 10A/16A/32A 

Model LX5-(Y)-(Z) 

(Y) Dòng điện 

(Z) Điện áp đầu vào 

  

 
 
 
 
 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
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Ổ CẮM PHÒNG NỔ 

Điện áp đầu vào 220AC/ 380AC 

 

Tần số dòng 
điện 

50/60Hz 

Chống ăn mòn F2 

Chuẩn phòng nổ Exde IIC T6 Gb 

Chống bụi IP54 

Dòng điện 16A/32A/63A/125A 

Model AC-(Y)/(K)-(N)+E-(Z) 

(Y) Dòng điện 

(K) Z- kiểu đứng, X- ngang 

(N) Số cực + E- Tiếp địa 

(V) Điện áp đầu vào 

   

   

HỘP CHIA CÁP ĐIỆN PHÒNG NỔ 

Chống ăn mòn WF2   

Chuẩn phòng nổ Exde IIB T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện Max 63A 

Model EJB-(X) 

(X) Số đầu cáp 1/2/3/4 

  

  

HỘP NỐI PHÒNG NỔ - CHIA DÂY/ CHỨA THIẾT BỊ 

Chống ăn mòn WF2  

Chuẩn phòng nổ Exd IIB T6 Gb 

Chống bụi IP65 

Dòng điện Max 125A 

Model BJX-(S)-(I)-(T) 

BJX Kiểu hộp nối phòng nổ 

(S) Kích thước hộp 

(I) Số đầu ra/ vào 

(T) Số lượng cầu đấu 

 
 
 
 
Ứng dụng: Kho xăng dầu, trạm xăng dầu, kho khí dễ cháy, nhà máy sơn, xưởng gỗ, xưởng hoặc 
kho các khu vực chứa vật liệu dễ cháy nổ/ 
Khu vực lắp đặt: Zone 1 & 2 hoặc Zone 21 & 22 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


